
Thiệt hại trên 

70% diện tích

Thiệt hại từ 30% 

đến 70% diện tích

1 NGUYỄN VĂN THÂN             1.000                     1.500 1.750.000

2 NGUYỄN VĂN HẢI             1.000                     1.000 1.500.000

3 NGUYỄN VĂN ĐÔ                500                     1.000 1.000.000

4 NGUYỄN VĂN THĂNG             1.500                     1.500 2.250.000

5 NGUYỄN VĂN THÌN             1.000                        700 1.350.000

6 NGUYỄN VĂN TÀO             3.000                   10.000 8.000.000

7 NGUYỄN THỊ HÀ                500                     1.000 1.000.000

8 NGUYỄN ĐÌNH LIÊM             3.000                     2.000 4.000.000

9 NGUYỄN VĂN TY                500                     2.000 1.500.000

10 NGUYỄN VĂN CƯƠNG                500                     1.500 1.250.000

11 NGUYỄN THỊ HÒA                700                     1.000 1.200.000

12 NGUYỄN TRÍ NHUNG             1.000                     1.500 1.750.000

13 NGUYỄN THỊ HỒ                400                        600 700.000

14 NGUYỄN THỊ BÉ                800                     1.000 1.300.000

15 LÊ NGỌC NINH                600                        700 950.000
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16 LÊ NGỌC VINH             1.000                     2.500 2.250.000

17 LÊ NGỌC SƠN                700                     1.000 1.200.000

18 LÊ NGỌC BÌNH             1.000                        800 1.400.000

19 NGUYỄN VĂN HOÀI                500                        700 850.000

20 TRẦN THỊ BƠ                600                     1.000 1.100.000

21 NGUYỄN VĂN PHÚC             1.000                     1.500 1.750.000

22 TRẦN THỊ LÝ             2.500                     1.000 3.000.000

23 LƯƠNG THỊ THANH             1.000                     2.000 2.000.000

24 NGUYỄN VĂN TÂN             1.000                     1.000 1.500.000

25 NGUYỄN TRỌNG TUẤN             1.000                     1.000 1.500.000

26 CAO VĂN DỸ             1.300                     1.500 2.050.000

27 PHAN XUÂN VỆ                750                        800 1.150.000

28 KIỀU THỊ HÂN             1.000                     1.000 1.500.000

29 NGUYỄN THỊ TƯƠNG             1.000                     2.500 2.250.000

30 NGUYỄN ĐÌNH THUẬN             1.000                     2.500 2.250.000

31 TRẦN THỊ TÂM             1.000                     2.500 2.250.000

32 LÊ NGỌC DUẪN             1.000                     2.500 2.250.000

33 LÊ NGỌC THỊNH                   -                          500 250.000

34 TRẦN THỊ ĐIỂM                500                     1.000 1.000.000

35 NGUYỄN TRÍ ANH                700                     1.000 1.200.000

36 NGUYÊN VĂN CHINH             1.000                     2.500 2.250.000

37 NGUYỄN THỊ KHOÁN                   -                          700 350.000

38 NGUYỄN VĂN TRÍ                500                     1.000 1.000.000

39 NGUYỄN THỊ THI                700                        800 1.100.000

40 NGUYỄN VĂN HIỆU                700                        500 950.000

41 NGUYỄN THỊ THỊNH             1.000                        700 1.350.000



42 NGUYỄN VĂN HIẾU                500                        800 900.000

43 NGUYỄN VĂN CHIẾN                700                        800 1.100.000

44 NGUYỄN THỊ MINH                   -                          700 350.000

45 LÊ VIẾT THUẦN                800                     1.500 1.550.000

46 CAO VĂN ANH                   -                          600 300.000

47 NGUYỄN THỊ ĐẠO                250                        650 575.000

48 PHAN THỊ ĐIỂM                400                     1.000 900.000

49 LÊ NGỌC ĐỊNH                500                     1.800 1.400.000

50 NGUYỄN ĐÌNH ĐỘ                400                     1.100 950.000

51 LÊ NGỌC ĐỨC                450                     2.000 1.450.000

52 HÀ VĂN HẢI                400                     1.800 1.300.000

53 NGUYỄN ĐÌNH HẠNH                200                        500 450.000

54 LÊ NGỌC HIỀN                300                     1.250 925.000

55 LÊ NGỌC HOÀNG                500                     1.000 1.000.000

56 HOÀNG THỊ HỢI                400                        500 650.000

57 NGUYỄN TRÍ HUY                400                     1.200 1.000.000

58 NGUYỄN THỊ HƯƠNG                400                     2.000 1.400.000

59 LÊ NGỌC KIỆN                   -                       1.000 500.000

60 HÀ THỊ KIỀN                480                     1.500 1.230.000

61 PHAN XUÂN LÂN             1.000                     1.000 1.500.000

62 LÊ THỊ LONG                500                     1.500 1.250.000

63 HOÀNG VĂN LƯƠNG                500                     2.000 1.500.000

64 LÊ THỊ LƯƠNG                500                        700 850.000

65 NGUYỄN ĐÌNH NAM                500                     1.500 1.250.000

66 NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ                650                     2.000 1.650.000

67 HOÀNG XUÂN NHÂN                500                     1.500 1.250.000



68 NGUYỄN TRÍ NHẬT                300                        700 650.000

69 NGUYỄN ĐÌNH NHƯ                480                     1.500 1.230.000

70 THÁI THỊ THIỆN                300                        600 600.000

71 LÊ NGỌC PHI                200                        700 550.000

72 LÊ NGỌC QUÂN                400                     2.000 1.400.000

73 HOÀNG XUÂN QUẾ                490                     1.000 990.000

74 TRẦN ĐÌNH SỰ                300                     2.000 1.300.000

75 HÀ VĂN TÀI                300                     1.000 800.000

76 DƯƠNG ĐÌNH THÁI             1.200                        500 1.450.000

77 HÀ THỊ THANH                250                     1.000 750.000

78 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH                   -                          500 250.000

79 TRẦN ĐỊNH THIỆU                500                     2.000 1.500.000

80 LÊ NGỌC THỎA                500                     1.000 1.000.000

81 NGUYỄN ĐÌNH THƯỜNG                790                     2.500 2.040.000

82 TRẦN ĐÌNH TÌNH                400                     1.000 900.000

83 LÊ THANH TỊNH                300                     1.000 800.000

84 LÊ NGỌC ÁNH                380                     1.000 880.000

85 HÀ VĂN TRỌNG                400                     1.200 1.000.000

86 DƯƠNG ĐÌNH TRUNG                220                     1.500 970.000

87 LÊ NGỌC TƯƠNG                500                     1.700 1.350.000

88 NGUYỄN ĐÌNH BẮC                300                     1.700 1.150.000

89 LÊ NGỌC CHÍNH                500                     1.250 1.125.000

90 LÊ NGỌC TÀI                600                        500 850.000

91 LÊ NGỌC DIỆU             2.400                        500 2.650.000

92 LÊ NGỌC ĐẠO             1.000                     1.340 1.670.000

93 NGUYỄN THỊ LÂN                   -                       1.200 600.000



94 BÀ HUỆ ĐƯƠNG                400                     1.500 1.150.000

95 LÊ THỊ LÝ                500                     2.500 1.750.000

96 NGUYỄN ĐÌNH VỊNH                700                     3.000 2.200.000

97 PHAN XUÂN VỊNH                350                     1.000 850.000

98 NGUYỄN TRÍ BẮC                500                     1.500 1.250.000

99 LÊ NGỌC THỦY                500                     2.000 1.500.000

100 LÊ NGỌC QUYẾT                400                     1.000 900.000

101 HOÀNG VĂN DƯƠNG                500                     2.500 1.750.000

102 NGUYỄN ĐÌNH VỊ                500                     2.000 1.500.000

103 LÊ NGỌC HÒA                   -                       4.000 2.000.000

104 NGUYỄN VĂN HOÀNH                   -                       1.000 500.000

105 Nguyêễn Văn Bằng                        500 250.000

106 Phan Xuân Cán                     1.000 500.000

107 Phan Xuân Huy                        400 200.000

Tổng cộng 67.040         148.190               141.135.000


